
Số 

TT
Tên công trình Chủ đầu tư

Địa điểm xây 

dựng

Chi phí xây dựng 

(đồng)
Đề xuất nhà thầu Ghi chú

1
Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị thuộc công trình Trường 

Mầm non Tháp Mười (giai đoạn 2)
Ban QLDA&PTQĐ TT Mỹ An 350.000.000 Cơ sở mộc Đăng Sơn

2
Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị thuộc công trình Trường 

Tiểu học Đốc Binh Kiều 3 (điểm kênh Cái)
Ban QLDA&PTQĐ xã ĐBK 203.835.000 Cty TNHH Lê Dương

3
Gói thầu số 05: Mua sắm thiết bị thuộc công trình Trung 

tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Trường Xuân
Ban QLDA&PTQĐ xã Trường Xuân 170.939.000 Cty TNHH Lê Dương

4
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ tây kênh Cái 

Bèo (Từ MHX đến Mương lộ)
Ban QLDA&PTQĐ xã Mỹ Quí 745.766.000 Cty TNHH Gia Phát

5 Cải tạo sửa chữa Trường TH Phú Điền 1 (điểm chính) Ban QLDA&PTQĐ xã Phú Điền 802.425.000 Cty TNHH Nguyễn Vĩ

6 Cải tạo sửa chữa Trường TH Trường Xuân 1 (điểm lẻ) Ban QLDA&PTQĐ xã Trường Xuân 278.193.000 Cty TNHH Thọ Thông

7
Lưới hạ thế bờ đông kênh Láng Biển (từ kênh 7 Thước - 

kênh K3)
Ban QLDA&PTQĐ xã Láng Biển 152.095.000

Cty TNHH MTV Điện Phúc 

Tiến Thịnh

8
Lưới hạ thế bờ bắc, nam kênh Bảy Thước (từ ĐT 850 - 

kênh Láng Biển)
Ban QLDA&PTQĐ xã Láng Biển 135.488.000 DNTN AC

9
Cải tạo sửa chữa Trường TH&THCS Láng Biển (điểm 

chính)
Ban QLDA&PTQĐ xã Láng Biển 657.703.000 Cty TNHH Tường Vy

10 Gia cố sạt lở bờ Tây kênh Cùng – bờ Bắc kênh Đứng Ban QLDA&PTQĐ xã Thạnh Lợi 480.674.000 Cty TNHH Công Bảy Hồng

11 Sửa chữa, trang trí đèn nội ô thị trấn Ban QLDA&PTQĐ TT Mỹ An 716.796.000
Cty TNHH quảng cáo và XD 

Hoàng Thông

12
Sửa chữa, nâng cấp trụ sở QS Trường Xuân, QS Tân 

Kiều, QS Mỹ Hòa
Ban QLDA&PTQĐ xã TX, TK, MH 585.201.000 Cty TNHH XD Hữu Minh

13 Hàng rào TT VHHTCĐ xã Mỹ Đông Ban QLDA&PTQĐ xã Mỹ Đông 258.270.000 Cty TNHH Thu Hiền Tháp Mười

14
Sửa chữa, nâng cấp trụ sở CA-QS Láng Biển, QS Thanh 

Mỹ
Ban QLDA&PTQĐ xã LB, TM 579.714.000 Cty TNHH XD Ngô Minh Thanh

15
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bắc kênh K2 (Cây 

Dong - 307)
Ban QLDA&PTQĐ xã Láng Biển 708.138.000 Cty TNHH Trường Đức

16
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao kênh ranh Phương 

Thịnh - kênh 5 Phước - kênh 8 Phước
Ban QLDA&PTQĐ xã Hưng Thạnh 717.993.000 Cty TNHH MTV Diễm Tường

17 Trường TH Hưng Thạnh 1 (điểm An Tiến) Ban QLDA&PTQĐ xã Hưng Thạnh 213.109.000 Cty TNHH Thọ Thông
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18 Nâng cấp Đường Lê Đức Thọ (đoạn còn lại) Ban QLDA&PTQĐ TT Mỹ An 217.908.000 Cty TNHH Hoàng Vân

19 Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao kênh Giữa ấp 5 Ban QLDA&PTQĐ xã Thạnh Lợi         430.832.000 Cty TNHH MTV Hữu Phước

20 Cổng chào ĐT 844 ranh Tam Nông Ban QLDA&PTQĐ xã Hưng Thạnh 145.000.000
Cty TNHH Phương Hà Tháp 

Mười

21 Cổng chào ĐT 844 ranh Long An Ban QLDA&PTQĐ xã Trường Xuân 145.000.000
Cty TNHH MTV XD Minh 

Thùy

22 Cổng chào ĐT 850 Láng Biển ranh Cao Lãnh Ban QLDA&PTQĐ xã Láng Biển 145.000.000
Cty TNHH MTV XD Minh 

Thùy

23 Cổng chào ĐT 846 Đốc Binh Kiều ranh Tiền Giang Ban QLDA&PTQĐ
xã Đốc Binh 

Kiều
145.000.000 Cty TNHH Nhựt Vũ

24 Cổng chào Đường HCM ranh Cao Lãnh Ban QLDA&PTQĐ xã Mỹ Quý 145.000.000 Cty TNHH Nhựt Vũ

25
Cải tạo sữa chữa trường mầm non Hưng Thạnh (điểm 

chính)
Ban QLDA&PTQĐ xã Hưng Thạnh 867.215.000

Cty TNHH Đại Thành Tháp 

Mười

26

Gói thầu số 03: Di dời điện thuộc công trình Nạo vét tạo 

nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ  Đông kênh Tư mới (từ xã 

Mỹ An đến kênh Năm)

Ban QLDA&PTQĐ xã Phú Điền 408.953.000
Cty TNHH MTV Điện Phúc 

Tiến Thịnh

27
Lưới trung thế 3P-22kV bờ nam kênh Nguyễn Văn Tiếp 

A (từ kênh Xáng Múc - Nhà máy Hữu Đức)
Ban QLDA&PTQĐ

xã Đốc Binh 

Kiều
159.497.000 DNTN AC

28
Nâng cấp lưới điện 3 pha đường bờ Đông kênh K27 (nhà 

ông Quốc Trầm - kênh 5000)
Ban QLDA&PTQĐ xã Tân Kiều 281.553.000 DNTN AC

29

Di dời trụ điện trung, hạ thế và trạm biến áp thuộc công 

trình Đường Phú Điền - Thanh Mỹ ranh Tiền Giang (phần 

phát sinh)

Ban QLDA&PTQĐ xã Thanh Mỹ 327.496.000 DNTN AC

30
Sửa chữa, nâng cấp trụ sở QS Mỹ Đông, QS Đốc Binh 

Kiều
Ban QLDA&PTQĐ xã MĐ, ĐBK 364.934.000 Cty TNHH Thanh An

31 Cải tạo sửa chữa Trường MN Thanh Mỹ 2 (điểm chính) Ban QLDA&PTQĐ xã Thanh Mỹ 850.000.000 Cty TNHH Kim Huyên 

32

Gói thầu: Di dời trụ điện trung, hạ thế và chiếu sáng công 

cộng thuộc công trình Hạ tầng đô thị thị trấn Mỹ An 

(khóm 2)

Ban QLDA&PTQĐ TT Mỹ An 374.808.000 DNTN Trí Thành Nhân

33
Di dời trụ điện trung, hạ thế và trạm biến áp thuộc công 

trình Đường bờ đông kênh Cái Bèo 
Ban QLDA&PTQĐ xã Mỹ Quí 510.992.000

Cty TNHH MTV Điện Phúc 

Tiến Thịnh

13.275.527.000
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